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PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CÁC LOẠI PHỤ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


I. PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG

Việc áp dụng phụ cấp lưu động theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 0,6; 0,4; 0,2 so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, được qui định như sau:

	Mức tiền phụ cấp

lưu động / ngày công
	=
	Hệ số phụ cấp

lưu động
	x
	Mức lương

tối thiểu chung
	/
	26 ngày


1. Mức 1, hệ số 0,6 (60%): Áp dụng đối với những người làm việc trong các tổ, đội, công trình, bao gồm:

- Tổ, đội khảo sát, tìm kiếm, khoan, thăm dò khoáng sản;

- Tổ, đội khảo sát, đo đạc xây dựng hệ thống điểm đo đạc quốc gia, hệ thống cơ sở đo đạc chuyên dùng, đo đạc đại địa, địa hình;

- Tổ, đội khảo sát xây dựng công trình thủy điện;

- Tổ đội sửa chữa điện nóng (đường dây cao thế mang điện); quản lý, vận hành đường dây 500 KV;

- Công trình xây dựng ở miền núi cao, đảo xa.

2. Mức 2, hệ số 0,4 (40%): Áp dụng đối với những người làm việc trong các tổ, đội, công trình, bao gồm:

- Tổ, đội khảo sát đo đạc thành lập các bản đồ địa chính;

- Tổ, đội khảo sát xây dựng chuyên ngành;

- Tổ, đội khảo sát điều tra các nông trường, lâm trường;

- Tổ, đội xây lắp và sửa chữa đường dây tải điện cao thế; quản lý, vận hành đường dây có điện áp 220 KV trở xuống;

- Tổ, đội xây lắp sửa chữa tuyến cáp viễn thông liên tỉnh và ứng cứu thông tin liên tỉnh;

- Công trình xây dựng ở miền núi, trung du.

3. Mức 3, hệ số 0,2 (20%): Áp dụng đối với những người làm việc trong các tổ, đội, công trình, bao gồm: 

- Tổ, đội điều tra, khảo sát còn lại;

- Công trình xây dựng ở đồng bằng;

- Nhân viên đi thu tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước tại hộ gia đình;

- Nhân viên đi thu mua hàng nông, lâm, thủy hải sản.

Ghi chú: Phụ cấp lưu động mức 2 đã tính trong Đơn giá Khảo sát xây dựng, Phụ cấp lưu động mức 3 đã tính trong Đơn giá Xây dựng công trình (Phần Xây dựng, Phần Lắp đặt).

II. PHỤ CẤP KHU VỰC

Việc áp dụng phụ cấp khu vực theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc.

Phụ cấp khu vực được quy định  gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, được qui định như sau:

	Mức tiền phụ cấp

khu vực / ngày công
	=
	Hệ số phụ cấp

khu vực
	x
	Mức lương

tối thiểu chung
	/
	26 ngày


	1. Thành phố Nha Trang:

- Hệ số 0,2:

- Hệ số 0,1:
	Đảo Hòn Tre.

Các đảo: Trí Nguyên, Bích Đầm, Đầm Bấy, Đầm Già, Bãi Me, Bãi Trũ, Vũng Ngán, Hòn Một.

	2. Thị xã Cam Ranh:

- Hệ số 0,2:

- Hệ số 0,1:
	Xã Cam Bình.

Các xã: Cam Lập, Bán đảo Cam Ranh.

	3. Huyện Cam Lâm:

- Hệ số 0,1:
	Các xã: Sơn Tân, Cam Hải Đông.

	4. Huyện Vạn Ninh:

- Hệ số 0,3:
	Xã Vạn Thạnh.

	5. Huyện Ninh Hòa

- Hệ số 0,2:

- Hệ số 0,1:
	Các xã: Ninh Tây, Ninh Vân

Các xã: Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Thượng, Ninh Sơn, Ninh Phước.

	6. Huyện Khánh Vĩnh:

- Hệ số 0,5:


- Hệ số 0,4:

- Hệ số 0,3:

- Hệ số 0,2:
	Các xã: Khánh Thượng, Khánh Hiệp, Sơn Thái, Giang Ly, Liên Giang, Cầu Bà

Các xã: Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Trung

Xã Khánh Bình

Các xã: Khánh Đông, Khánh Nam, Sông Cầu; thị trấn Khánh Vĩnh

	7. Huyện Diên Khánh:

- Hệ số 0,2:

- Hệ số 0,1:
	Xã Diên Tân

Xã Suối Tiên

	8. Huyện Khánh Sơn:

- Hệ số 0,5:

- Hệ số 0,4:

- Hệ số 0,3:
	Xã Thành Sơn

Các xã: Ba Cụm Nam, Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Hiệp

Các xã: Ba Cụm Bắc, Sơn Trung, thị trấn Tô Hạp

	9. Huyện Trường Sa:

- Hệ số 1,0:
	Toàn huyện

	10. Các đơn vị khác:

- Hệ số 0,3:

- Hệ số 0,2:
	Trạm đèn đảo Hòn Lớn

Trạm đèn đảo Hòn Chút, các đảo thuộc tỉnh


III. PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

Việc áp dụng phụ cấp độc haị, nguy hiểm theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, được qui định như sau: 

	Mức tiền phụ cấp

độc hại, nguy hiểm / ngày công
	=
	Hệ số phụ cấp

độc hại, nguy hiểm
	x
	Mức lương

tối thiểu chung
	/
	26 ngày


IV. PHỤ CẤP THU HÚT

Việc áp dụng phụ cấp thu hút theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Phụ cấp thu hút gồm 4 mức: 20%, 30%, 50% và 70% so với mức lương hiện hưởng (theo ngạch, bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ) - gọi tắt là lương cơ bản.

Công thức tính phụ cấp thu hút như sau:

Pthuhút = (Hcb x Ltt  x  Kthuhút) / 26     (đồng/công)
Trong đó:

Pthuhút
: Phụ cấp thu hút được hưởng (đồng/công)

Hcb
:  Hệ số lương công nhân theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

Ltt
: Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Kthuhút
: Mức phụ cấp thu hút được hưởng

PHỤ LỤC 2

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THANG LƯƠNG 7 BẬC (A.1) 

NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


Nhóm I: 

- Mộc, nề, sắt;

- Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường;

- Sơn, vôi và cắt lắp kính;

- Bê tông;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

- Công việc thủ công khác.

Nhóm II: 

- Vận hành các loại máy xây dựng;

- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

- Bảo dưỡng máy thi công;

- Xây dựng đường giao thông;

- Lắp đặt tua bin có công suất < 2,5 MW;

- Gác chắn đường ngang hoặc gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;

- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

- Kéo phà lắp cầu phao thủ công.

Nhóm III: 

- Xây lắp đường dây điện cao thế;

- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

- Xây lắp cầu;

- Xây lắp công trình thủy;

- Xây dựng đường băng sân bay;

- Công nhân địa vật lý;

- Lắp đặt tua bin có công suất ≥ 2,5 MW;

- Xây dựng công trình ngầm;

- Xây dựng công trình ngoài biển;

- Xây dựng công trình thủy điện, công trình đầu mối thủy lợi;

- Đại tu làm mới đường sắt.

PHỤ LỤC 3

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	KÝ HIỆU

	I
	Chi phí trực tiếp
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	VL1 + VL2
	VL

	1.1
	Chi phí vật liệu theo đơn giá
	                   n                          
( Qi x Cvi 

                  i=1                       
	VL1

	1.2
	Bù chi phí vật liệu
	         m
( Mjvl x (Gjvl2 – Gjvl1)

       j = 1
	VL2

	2
	Chi phí nhân công
	         n  
( Qi  x Cni x KĐCNCKS

        i=1
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	                  n
( Qi  x Cmi
                 i=1
	M

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	(VL+NC+M)
	T

	II
	Chi phí chung
	NC x 70%
	P

	III
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	(T+P) x 6%
	L

	IV
	Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát
	(T+P+L) x 5%
	K1

	V
	Chi phí chỗ ở tạm thời
	(T+P+L) x 5%
	K2

	VI
	Chi phí chuyển quân, chuyển máy
	(Chủ đầu tư quyết định, nếu có)
	K3

	VII
	Thuế suất thuế giá trị gia tăng
	(T+P+L+K1+K2+K3) x TGTGT-KS
	GT

	VIII
	Chi phí dự phòng
	(T+P+L+K1+K2+K3+GT) x 10%
	DP

	
	GIÁ TRỊ DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT
	T+P+L+K1+K2+K3+GT+DP
	GKS


Trong đó:

Qi : Khối lượng của từng loại công việc khảo sát

Cvi, Cni, Cmi 
: Chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy và thiết bị trực tiếp cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát tương ứng.

KĐCNCKS
: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát (nếu có).

Mjvl
: Hao phí vật liệu thứ j trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng (j=1(m).

Gjvl1, Gjvl2
: Giá của loại vật liệu thứ j theo đơn giá gốc và giá tại thời điểm lập dự toán.

-   TGTGT-XD
: Mức thuế suất Thuế Giá trị gia tăng quy định cho công tác khảo sát xây dựng.

PHỤ LỤC 4

TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	KÝ HIỆU

	I
	Chi phí trực tiếp
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	VL1 + VL2
	VL

	1.1
	Chi phí vật liệu theo đơn giá
	                       n                          
( Qi x Cvi 

                  i=1                       
	VL1

	1.2
	Bù chi phí vật liệu
	         m
( Mjvl x (Gjvl2 – Gjvl1)

       j = 1
	VL2

	2
	Chi phí nhân công
	             n  
( Qi  x Cni x KĐCNC

            i=1
	NC

	3
	Chi phí sử dụng xe máy và thiết bị
	         n
( Qi  x Cmi x KĐCMTC

      i=1
	M

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	(VL+NC+M)
	T

	II
	Chi phí quản lý chung
	NC x tỷ lệ
	P

	III
	Lợi nhuận định mức
	(T+P) x 4,5%
	L

	
	GIÁ TRỊ DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
	T+P+L
	GDVCI


Trong đó:

- Qi 
: Khối lượng của từng loại công việc dịch vụ công ích

- Cvi, Cni, Cmi 
: Chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng xe máy và thiết bị trực tiếp cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích tương ứng.

- KĐCNC, KĐCMTC
: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí sử dụng xe máy và thiết bị (nếu có).

- Mjvl
: Hao phí vật liệu thứ j trong dự toán dịch vụ công ích (j=1(m).

- Gjvl1, Gjvl2
: Giá của loại vật liệu thứ j theo đơn giá gốc và giá tại thời điểm lập dự toán dịch vụ công ích.
